
STT HỌ CHỮ LÓT TÊN NỮ D.TỘC NĂM SINH NƠI SINH

1 Nguyễn Ngọc Minh Anh x Kinh 16/6/2019 Phú Quốc - Kiên Giang
2 Trần Hiểu Anh Kinh 27/12/2019 Quận 1 - TPHCM
3 Trần Trâm Anh x Kinh 18/6/2019 BV Quân-Dân y - Cà Mau

4 Đỗ Thiên Ân Kinh 29/8/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

5 Đặng Vũ Hùng Cường Kinh 10/6/2019 Phú Quốc - Kiên Giang
6 Nguyễn Tấn Đạt Kinh 17/02/2019 Rạch Giá - Kiên Giang

8 Nguyễn Đại Thái Gia Kinh 30/7/2018 Phú Quốc - Kiên Giang

9 Lê Nguyễn Quỳnh Giao x Kinh 26/7/2019 Châu Đốc - An Giang

10 Trần Thị Ngọc Hân x Kinh 25/4/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

11 Phan Nguyễn Đăng Hoàng Kinh 04/7/2019 Rạch Giá - Kiên Giang

12 Trần Quang Huy Hoa 22/10/2019 Rạch Giá - Kiên Giang

14 Võ Tuấn Kiệt Kinh 22/9/2019 Long Khánh - Đồng Nai

15 Nguyễn Huỳnh Thiên Kim x Kinh 09/11/2019 TTYT h Vĩnh Thuận-KG

16 Trần Gia Khang Kinh 05/11/2019 BVĐK TW TP Cần Thơ

17 Lại Bảo Khánh Kinh 27/5/2019 BVSN tỉnh Hà Nam

18 Lê Đăng Khôi Kinh 16/7/2019 BVĐKTW Cần Thơ

19 Nguyễn Ngọc Khuê x Kinh 02/8/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

20 Đồng Thái Khương Kinh 14/10/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

21 Nguyễn Phạm Bình Minh Kinh 09/8/2019 Quận 5 - TPHCM

22 Bùi Diễm My x Kinh 19/3/2019 Rạch Giá - Kiên Giang

23 Nguyễn Mai Khánh Ngân x Kinh 19/12/2019 Quận 1 - TPHCM

24 Đào Như Ngoc x Kinh 27/11/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

25 Lê Bảo Ngọc x Kinh 23/3/2019 Triệu Sơn - Thanh Hóa
26 Trần Trung Nguyên Kinh 16/8/2019 Phú Quốc - Kiên Giang
27 Nguyễn Ngọc An Nhiên x Kinh 21/9/2019 Rạch Giá - Kiên Giang

28 Nguyễn Hào Nhiên Kinh 25/02/2016 BVĐK KV t. An Giang

29 Nguyễn Võ Hữu Phát Kinh 13/7/2019 BV Từ Dũ- TPHCM

30 Ngô Hoàng Thiên Phúc Kinh 13/7/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

31 Nguyễn Minh Quân Kinh 04/12/2019 Chợ Mới-An Giang

32 Đặng Hồng Quyên x Kinh 27/11/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

33 Ngô Phát Tài Kinh 19/01/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

34 Nguyễn Minh Tiên x Kinh 04/10/2019 Rạch Giá - Kiên Giang

35 Phạm Cát Tiên x Kinh 23/11/2019 Bình Tân - TPHCM
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36 Phan Thanh Tú Kinh 22/11/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

37 Nguyễn Chí Thiện Kinh 28/8/2019 Rạch Giá - Kiên Giang

38 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm x Kinh 21/3/2019 Thủ Đức - TPHCM
39 Nguyễn Tấn Trọng Kinh 18/12/2019 Phú Quốc - Kiên Giang
40 Phạm Ngọc Tố Uyên x Kinh 15/01/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

41 Vũ Khánh Vy x Kinh 13/11/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

42 Nguyễn Ngọc Tường Vy x Kinh 20/11/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

43 Nguyễn Tường Vy x Kinh 23/10/2019 BVĐK KV tỉnh An Giang



MÃ Đ DANH ĐC THƯỜNG TRÚ CHỖ Ở HIỆN TẠI HỌ TÊN CHA SĐT

091319010779Tổ - KP11 Tổ - KP11 Nguyễn Vũ Tường 0915524050
091219003196Tổ 13 - KP12 Tổ 13 - KP12 Trần Việt Anh 0908222255
096319002932Hòa Đông - Cà Mau Tổ 12 - KP12 Trần Duy Khánh 0944762763

091219017366Phú Tân - Cà Mau Tổ 4 - KP11 Đỗ Minh Phụng 038686696

045219000677Vĩnh Hoàng-Quảng Trị Tổ - KP5 Đặng Vũ Hùng Vân0939551087
091219009963Rạch Giá - Kiên Giang Tổ 10 - KP12 Nguyễn Văn Nam 0912459493

091218016399KP11- D. Đông Tổ 1 - KP11 Nguyễn Đoàn Hậu 0914994884

089319007541Châu Phú - An Giang Tổ 1 - KP11 Lê Vũ Linh 0374533190

091319008255CTN - Cửa Dương Tổ - KP12 Trần Ngọc Sỏi 0976896438

091219003915Tổ 10 - KP12 Tổ 10 - KP12 Nguyễn Đăng Ngọc0394898693

091219000388KP11- D. Đông Tổ - KP11 Trần Quang Vinh 0932899207

091219009161Tổ 12 - KP10 Tổ 12 - KP10 Võ Thanh Tuấn 0995939326

091319000792CCN-Cửa Dương Tổ - KP11 Nguyễn Thanh Hiếu0374044029

091219001189Ô Môn, Cần Thơ KP 5 Dương Đông Trần Tấn Ngân

035219003231Phủ Lý, Hà Nam Tổ - KP 9 Lại Tiến Dũng 0962090300

092219004109Phong Điền - Cần Thơ Tổ - KP10 Lê Quang Phúc 0877489001

091319008284Tổ 14 - KP2 Tổ 14 - KP2 Nguyễn Hoàng Nam0393460343

091219009484KP11- D. Đông Tổ 2 - KP11 Đồng Nhật Khánh 0837811866

091219008081KP8 - Dương Đông Tổ - KP8 Nguyễn Ngọc Hồ 0916196197

096319004143Chí Linh - Hải Phòng Tổ - KP8 Bùi Trọng Quang

091319001727KP6- D. Đông Tổ 2 - KP6 Nguyễn Minh Châu0915440735

091319001433Suối Mây-Dương Tơ Tổ 13-KP12 Đào Quý Thắng 0818626777

038319027383Triệu Sơn - Thanh Hóa Tổ 1- KP10 Lê Văn Tân 0987191136
091219009410KP 6 - Dương Đông Tổ 3 - KP3 Trần Nam Trung 0907000155
091319011684KP4- D Đông Tổ 1 - KP4 Nguyễn Như Trường Lộc0914598846

089218001568Vĩnh Châu, An Giang Tổ - KP11 Nguyễn Thanh Bình0906778249

074219006666Dĩ An - Bình Dương Tổ 13 - KP12 Nguyễn Hữu Thảo 0985281768

091219017456Suối Đá-Dương Tơ Tổ - KP1

089219002243Chợ Mới-An Giang Tổ 1-KP11 Nguyễn Hoàng Trọng0352269849

091319001733Búng Gội - CD Búng Gội - CD Đặng Minh Nhựt 0919113592

091219003741Tân Châu - An Giang Tổ 1 - KP11 Ngô Văn Thái 0366302302

091319004603KP11- D. Đông Tổ - KP11 Nguyễn Đồng 0986664666

079319037608Thoại Sơn - An Giang Tổ 1 - KP11
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091219001153Cửa Dương- PQ Tổ 4 - KP11 Phan Công Tuấn 0937955573

091219004715Hòn Đất - Kiên Giang Tổ - KP11 Nguyễn Chí Cường 0367876759

079319009862KP11- D. Đông Tổ - KP11 Nguyễn Văn Phúc 0815658948
091219001733Rạch Hàm - Hàm Ninh Tổ 8 - KP10 Nguyễn Tấn Đạt 0819993546
027319000678Gia Linh - Bắc Ninh Tổ 6A - KP11 Phạm Ngọc Cao 0363800583

091319000843Cửa Dương- PQ Tổ - KP11 Vũ Thanh Dương 0975098766

'091319002276Bến Tràm - Cửa DươngTổ 13A- KP12 Nguyễn Hoài Thanh0907746166

089319011718Tân Châu - An Giang Tổ 15 - KP4



HỌ TÊN MẸ SĐT

Nguyễn Thị Mỹ Nga 0916918269
Võ Thị Mỹ Phương 0909453678
Dương Thúy Kiều 0916233880

Trần Thúy Như 038686696

Trần Thị Tứ 0906670130
Trần Thu Quyền 0944955994

Lê Thanh Thảo 0933624478

Nguyễn Thị Cẩm Thi 0385754482

Võ Thị Trinh 0963709353

Phan Hồng Gấm

Trần Thị Thanh Nga 0974362342

Đỗ Thị Bích Thủy 0388181711

Huỳnh Tuyết Ngoan 0888243800

Nguyễn Thị Mỹ Hồng

Lê Thị Thúy 0888948000

Nguyễn Thị Diễm 0817178452

Huỳnh Thị Kim Tuyến 09395664899

Nguyễn Thị Ngọc Trinh0399477691

Phạm Thùy Phương Khanh0909998-77

Nguyễn Ngọc Bích 0987854068

Mai Thị Lệ Quyên 0913994375

Đào Thị Hà 0335505123

Đặng Thị Huyền Trang 0971805992
Trần Thị Mỹ Oanh 0797060777  
Trương thị Thùy Dương0947255734

Đoàn Thị Phường 0987994584

Võ Thị Thu Hồng 0973075251

Ngô Hoàng Yến Linh 0908300855

Châu Thị Diễm Em

Nguyễn Thị Út 0939257597

Trần Thị Phương Khanh0333577787

Nguyễn Thị Mai Long 0907032886

Phạm Ngọc Yến Nhi 0784808480



Nguyễn Thị Hằng Nga 0947999573

Phạm Huỳnh Như 0365292881

Nguyễn Thị Thanh Tâm0903994427
Danh Kiều Trân 0819993546
Dương Thị Huệ 0983219615

Nguyễn Thị Mỹ Nhân 0943122143

Vòng Cẩm Hồng 0932948385

Nguyễn Thị Thu Hiền 0373589649




